
STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Trường Điểm
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Lần 
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1 34719862 Tô Thị Thúy Anh 26/11/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 300 27'0 1 11/03/2016 9:57

2 35061825 Ngô Trọng Phúc 06/09/2002 8 Trường Thcs Bình Minh 280 42'39 1 11/03/2016 10:16

3 20493343 Nguyễn Trần Ngọc Xuân 25/05/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 280 51'2 1 11/03/2016 10:21

4 34891486 Lâm Thị Trúc Linh 06/06/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 275 41'14 1 11/03/2016 10:13

5 34720397 Trần Thanh Sơn 21/03/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 275 48'58 1 11/03/2016 10:18

6 28423154 Nguyễn Huy Thẳng 14/06/2002 8 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 270 37'5 1 11/03/2016 10:10

7 35063227 Nguyễn Trọng Khôi 01/01/2000 8 Trường Thcs Bình Minh 265 38'30 1 11/03/2016 10:11

8 37465490 La Phạm Thuận Phong 30/04/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 265 42'9 1 11/03/2016 10:13

9 35184680 Đặng Diễm Quyên 04/07/2001 8 Trường Thcs Thị Trấn 265 53'36 1 11/03/2016 10:25

10 36327630 Duong Thi Bao Ngan 26/06/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 265 54'32 1 11/03/2016 10:25

11 35062347 Lê Khánh Vi 18/02/2002 8 Trường Thcs Bình Minh 265 55'31 1 11/03/2016 10:29

12 34994292 Châu Như Quỳnh 01/05/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 260 41'42 1 11/03/2016 10:13

13 34723599 Lê Phạm Thanh Nhã 19/04/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 260 50'10 1 11/03/2016 10:20

14 35783191 Hồ Phương Dinh 26/07/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 260 53'55 1 11/03/2016 10:25

15 40837923 Phạm Văn Ngọ 18/11/2002 8 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1 255 33'8 1 11/03/2016 10:04

16 36875711 Lê Nguyễn Quang Phong 07/01/2002 8 Trường THCS Thị Trấn 255 43'14 1 11/03/2016 10:13

17 29730809 Phan Ngọc Thảo Nhân 14/03/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 250 54'16 1 11/03/2016 10:25

18 34886151 Lê Hữu Duy 04/12/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 245 36'36 1 11/03/2016 10:09

19 37200384 Đỗ Võ Hải Đăng 09/12/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 240 42'40 1 11/03/2016 10:14

20 37271034 Đinh Nhị Quỳnh 29/06/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 240 49'48 1 11/03/2016 10:21

21 37340239 Phan Thái Huy 11/02/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 235 45'8 1 11/03/2016 10:39

22 38004132 Phạm Đại Thông 09/02/2002 8 Trường THCS Tân Thuận 2 235 53'9 1 11/03/2016 10:27

23 36394764 Đặng Chí Khiêm 30/12/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 230 37'42 1 11/03/2016 10:32

24 34608533 Nguyễn Trí Toàn 12/02/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 230 50'23 1 11/03/2016 10:20

25 20221438 Trương Đặng Bình Nguyên 20/01/2002 8 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 225 34'7 1 11/03/2016 10:07

26 35064399 Bùi Như Ý 01/01/2001 8 Trường Thcs Bình Minh 225 42'27 1 11/03/2016 10:16

27 28193681 Phan Nhật Khương 09/01/2001 8 Trường THCS Vĩnh Phong 1 225 58'42 1 11/03/2016 10:52

28 37090394 Nguyễn Thị Nhớ 06/09/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Phong 1 220 45'46 1 11/03/2016 10:39

29 35404837 Mai Duc Thanh 01/03/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 215 39'30 1 11/03/2016 10:10

30 20239242 Ngô Thị Ngọc Như 22/02/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 175 35'20 1 11/03/2016 10:06

31 31124219 Phanthanh Cong 13/03/2002 8 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 175 35'28 1 11/03/2016 10:10

32 35064044 Trần Thị Ngoan 01/01/2000 8 Trường Thcs Bình Minh 155 35'34 1 11/03/2016 10:09

33 19220404 Đỗ Cao Thảo Nguyên 01/02/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Bình Nam1 145 33'38 1 11/03/2016 10:04



34 20444921 Duong Vi Đang 28/07/2002 8 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 145 42'0 1 11/03/2016 10:15

35 34985755 Nguyễn Yến Nhi 21/04/2002 8 Trường Thcs Vĩnh Thuận 145 46'56 1 11/03/2016 10:16

36 34893407 Danh Tấn Lực 25/05/2002 8 Trường Thcs Thị Trấn 140 45'58 1 11/03/2016 10:21

37 34805062 Võ Thành Để 28/10/2002 8 Trường Tiểu Học Và THCS Vĩnh Bình 125 50'59 1 11/03/2016 10:22

38 29730133 Trần Như Như Ý 26/10/2002 8 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 95 39'11 1 11/03/2016 10:13

39 34805235 Lê Thị Huyền Trân 06/12/2000 8 Trường Tiểu Học Và Thcs Vĩnh Bình 25 44'40 1 11/03/2016 10:16


